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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 02/2025/NĐ-CP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025 

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17  
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện  

pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 27 tháng 11 năm 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 

của Chính phủ. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

biện pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 của Nghị 

định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ như sau: 
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“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại 

Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế  

1. Các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 và 20 Điều 3 Nghị 

định này được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế. 

2. Các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế và không áp dụng tỷ lệ thanh toán 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 của Luật Bảo hiểm y tế, bao gồm: 

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945; 

c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

đ) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; 

e) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm 

khả năng lao động từ 81% trở lên; 

g) Trẻ em dưới 6 tuổi. 

3. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần 

khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. 

4. 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 2, các khoản 12, 18 và 19 Điều 3 và các khoản 1, 2 và 5 Điều 4 của Nghị 

định này. 

5. Lộ trình thực hiện và tỷ lệ mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản theo quy định tại điểm e và điểm h 

khoản 4 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế như sau:  

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm dưới 50 điểm hoặc được tạm xếp 

cấp cơ bản, người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% 

mức hưởng;  
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b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, người 

tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng; 

c) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 đã được 

cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc tương 

đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng; 

d) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 đã 

được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương tuyến tỉnh 

theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia 

bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng.  

6. Trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều này được tính để xác định số 

tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế. 

7. Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu: 

a) Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được 

hưởng (nếu có) theo quy định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế. Phần chi phí chênh 

lệch giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu với mức thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế do người bệnh thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện 

chuyên môn, thiết bị y tế, khả năng cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

đúng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã ký với cơ quan bảo hiểm 

xã hội và công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi 

được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế, phần chi phí chênh lệch và phải thông 

báo trước cho người bệnh. 

8. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế thay đổi nhóm đối tượng quy định 

tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế theo các quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền dẫn đến thay đổi mức hưởng bảo hiểm y tế và phải đổi thẻ bảo hiểm 



 
6 CÔNG BÁO/Số 133 + 134/Ngày 20-01-2025 
  

y tế, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế mới được tính từ 

thời điểm thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế được cấp mới cho 

người tham gia bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP như sau: 

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại 

khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình 

thông tin về thẻ bảo hiểm y tế theo một trong các trường hợp sau đây:  

a) Thẻ bảo hiểm y tế hoặc mã số bảo hiểm y tế; trường hợp thẻ bảo hiểm y 

tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh: căn 

cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, tài khoản định danh 

điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác 

do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc 

giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên;  

b) Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2 

trên ứng dụng VNeID đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. 

2. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ bảo hiểm y tế hoặc mã số bảo 

hiểm y tế; trường hợp chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì xuất trình giấy khai sinh 

bản gốc hoặc bản sao hoặc trích lục khai sinh, giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản sao 

hoặc căn cước; đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận 

trên hồ sơ bệnh án hoặc người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký xác nhận 

trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân. 

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, thay đổi thẻ bảo 

hiểm y tế hoặc thông tin về thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải 

xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y 

tế, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân 

được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp 

theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng 

minh về nhân thân của người đó theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

4. Người đã hiến bộ phận cơ thể người phải xuất trình thông tin về thẻ bảo 

hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều này. Trường hợp chưa có 
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thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

nơi lấy bộ phận cơ thể người cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể người và một 

trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó: căn cước, căn cước công 

dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 

trên ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền cấp. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì đại diện 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân 

nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án.  

5. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình các giấy 

tờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này trước khi kết 

thúc đợt điều trị.  

6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội không được quy 

định thêm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài các thủ tục quy định 

tại Điều này. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội 

cần sao chụp thẻ bảo hiểm y tế, các giấy tờ liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh 

của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp sau khi có ý 

kiến đồng ý của người bệnh hoặc người giám hộ người bệnh, không được yêu cầu 

người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

như sau: 

“c) Bản chụp quyết định xếp cấp hoặc tạm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền; đối với trường hợp quy 

định tại điểm đ và điểm h khoản 4 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế và điểm c khoản 5 

Điều 14 của Nghị định này còn phải có bản chụp văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp tuyến chuyên môn kỹ thuật 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. Các văn bản này phải có đóng dấu của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh”. 

4. Bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã 

được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 

như sau: 

“g) Cơ quan có thẩm quyền xếp cấp chuyên môn kỹ thuật quy định tại khoản 3 

Điều 90 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
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phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm 

công khai danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp cấp kèm theo số 

điểm trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan và trên hệ thống thông tin về quản lý 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.  

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm công khai kết quả xếp cấp chuyên 

môn kỹ thuật kèm theo số điểm trên Trang thông tin điện tử của cơ sở và tại nơi 

đón tiếp người bệnh.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

như sau: 

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 

7, 8, 9 và 11 Điều 3 của Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều 

trị nội trú phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 27 của 

Luật Bảo hiểm y tế.”. 

6. Bổ sung các khoản 11, 12 và 13 vào sau khoản 10 Điều 27 của Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP như sau: 

“11. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đề xuất thanh toán chi phí dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

của dịch vụ kỹ thuật đó do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc phê duyệt 

cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (tỉnh), chịu trách nhiệm về đề xuất của mình và được quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán theo nguyên tắc cụ thể như sau: 

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân cấp chuyên sâu được thanh toán 

không cao hơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao nhất của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu của nhà nước trên địa bàn tỉnh hoặc của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản của nhà nước trên địa bàn tỉnh trong trường 

hợp không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu của nhà nước trên địa 

bàn tỉnh; 

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân cấp cơ bản được thanh toán không cao 

hơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao nhất của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản của nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân cấp ban đầu được thanh toán không 

cao hơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thấp nhất của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản của nhà nước trên địa bàn tỉnh; 
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d) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục nhưng chưa được Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quy định hoặc phê duyệt giá cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, được thanh toán không cao hơn dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế cao nhất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước có 

cùng cấp chuyên môn kỹ thuật thuộc tỉnh giáp ranh hoặc tỉnh khác trên toàn quốc 

trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh giáp ranh 

không có giá của dịch vụ kỹ thuật đó theo nguyên tắc quy định tại các điểm a, b và c 

khoản này. 

12. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục nhưng chưa được 

cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt giá cho cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đó thì được thanh toán không cao hơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế cao nhất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước có cùng cấp 

chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh hoặc tỉnh giáp ranh hoặc tỉnh khác trên toàn 

quốc trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh giáp 

ranh không có giá của dịch vụ kỹ thuật đó theo nguyên tắc quy định tại các điểm a, b, c 

và d khoản 11 Điều này. 

13. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục (trừ các dịch vụ 

chăm sóc đã tính trong chi phí ngày giường điều trị, các dịch vụ là một công đoạn 

đã được tính trong chi phí của dịch vụ khác) nhưng chưa được cơ quan có thẩm 

quyền quy định hoặc phê duyệt giá dịch vụ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên toàn quốc hoặc dịch vụ kỹ thuật đã được chỉ định thực hiện nhưng vì 

nguyên nhân diễn biến bệnh hoặc thể trạng người bệnh nên không thể tiếp tục thực 

hiện được kỹ thuật đã chỉ định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán chí 

phí thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể như sau: 

a) Thanh toán theo số lượng thực tế các loại thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đã sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy 

định của pháp luật; 

b) Thanh toán chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản đóng góp 

và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (nếu có) theo mức do Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định”. 
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7. Thay thế cụm từ tại một số điều, khoản sau đây: 

a) Thay cụm từ “hạng bệnh viện” bằng cụm từ “cấp chuyên môn kỹ thuật” tại 

khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; 

b) Thay cụm từ “chuyển tuyến” bằng cụm từ “chuyển người bệnh” tại điểm a và 

điểm b khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; 

c) Thay cụm từ “lên tuyến trên” bằng cụm từ “đến cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu chuyên môn” tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP; 

d) Thay cụm từ “chỉ đạo tuyến” bằng cụm từ “chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật” 

tại khoản 7 Điều 27 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; 

đ) Thay cụm từ “cùng hạng, cùng tuyến” bằng cụm từ “cùng cấp chuyên môn 

kỹ thuật” tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung tại điểm a khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, điểm d 

khoản 5 Điều 42 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

điểm c khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; 

e) Thay cụm từ “tuyến huyện và tương đương” bằng cụm từ “cấp cơ bản mà 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là 

tuyến huyện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm từ dưới 50 hoặc 

được tạm xếp cấp cơ bản”; “tuyến tỉnh và tương đương” bằng cụm từ “cấp cơ bản 

mà trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là 

tuyến tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm từ 50 điểm 

đến dưới 70 điểm”; “tuyến trung ương và tương đương” bằng cụm từ “cấp chuyên 

sâu” tại Điều 30 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; 

g) Thay cụm từ “tuyến dưới” bằng cụm từ “cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” tại 

Mẫu số 7 Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành kèm theo 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 của 

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP. 

8. Sửa đổi, bổ sung một số cụm từ tại Mẫu số 4 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung cụm từ “cấp, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế” thành “cấp, 

cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế”; 



 
 CÔNG BÁO/Số 133 + 134/Ngày 20-01-2025 11 
 

b) Sửa đổi, bổ sung cụm từ “cấp lại, gộp, đổi, điều chỉnh thông tin đã ghi trên 

thẻ bảo hiểm y tế” thành “cấp lại, gộp, đổi, điều chỉnh thông tin đã ghi trên thẻ bảo 

hiểm y tế hoặc thông tin về thẻ bảo hiểm y tế”; 

c) Sửa đổi, bổ sung cụm từ “Phiếu hẹn thay thế thẻ bảo hiểm y tế” thành 

“Phiếu hẹn thay thế thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế”; 

d) Thay cụm từ “chứng minh nhân dân” bằng “căn cước hoặc căn cước công dân”. 

Điều 2. Bãi bỏ Mẫu số 5 Giấy hẹn khám lại và Mẫu số 6 Giấy chuyển tuyến 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám 

bệnh, chữa bệnh trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng kết thúc khám bệnh, 

chữa bệnh từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh 

toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y 

tế và quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này.  

2. Giấy hẹn khám lại, Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế 

được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 mà còn thời hạn sử dụng sau 

ngày 01 tháng 01 năm 2025 được tiếp tục sử dụng cho đến khi các loại giấy này 

hết giá trị sử dụng. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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